Trường THPT Dương Quảng Hàm  
BẢNG TỔNG HỢP PHÂN CÔNG COI THI CUỐI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021
	TT
	Họ tên
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM

	
	
	05/01/2021
	06/01/2021
	07/01/2021

	1 
	Nguyễn Minh Tân
	
	X
	X

	2 
	Triệu Văn Hưng
	X
	
	X

	3 
	Nguyễn Văn Nam
	X
	
	X

	4 
	Nguyễn Thu Phương A
	
	X
	X

	5 
	Đào Thị Phương Liên
	
	               X
	X

	6 
	Phan Thị Kim Ngân
	
	X
	X

	7 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	
	X
	X

	8 
	Đỗ Trung Hiếu
	Trực máy pho to
	Trực máy pho to
	Trực máy pho to

	9 
	Lương Thị Hòa
	X
	
	X

	10 
	Nguyễn Văn Hải
	X
	X
	DB

	11 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	                 X
	X
	X

	12 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	DB
	X
	X

	13 
	Triệu Thị Dịu
	X
	X
	X

	14 
	Nguyễn Thị Chi
	X
	X
	X

	15 
	Nguyễn Thị Hường
	DB
	X
	X

	16 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	X
	X
	

	17 
	Trần Huy Tuân
	X
	X
	

	18 
	Nguyễn Huy Hoàng
	X
	X
	DB

	19 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	X
	X
	

	20 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	X
	X
	

	21 
	Nguyễn Văn Đăng
	X
	X
	

	22 
	Lý Minh Hòa
	X
	X
	

	23 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	
	X
	X

	24 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	
	X
	X

	25 
	Lê Thị Thu Hiền
	
	X
	X

	26 
	Đặng Thị Thu Hiền
	X
	DB
	X

	27 
	Nguyễn Thị Nhi
	X
	
	X

	28 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	X
	X
	

	29 
	Ngô Minh Hà
	X
	DB
	             X

	30 
	Lê Thị Hiên
	X
	DB
	X

	31 
	Chu Thị Thu Phương
	X
	
	X

	32 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	DB
	X
	X

	33 
	Lê Thị Kiều Anh
	X
	
	X

	34 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	X
	X
	DB

	35 
	Cao Thị Ngọc Hà
	X
	X
	X

	36 
	Nguyễn Thị Thúy
	X
	X
	X

	37 
	Vũ Thị Thanh Giang
	X
	X
	X

	38 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	X
	X
	X

	39 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	X
	DB
	X

	40 
	Nguyễn Thị Huệ
	X
	X
	DB

	41 
	Nguyễn Đức Thuận
	X
	X
	X

	42 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	DB
	X
	X

	43 
	Vũ Thị Thu Huyền
	
	X
	X

	44 
	Lê Thị Huệ
	X
	X
	X

	45 
	Lê Thị Tiệp
	X
	X
	X

	46 
	Nguyễn Thị Hòa
	X
	X
	

	47 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	X
	X
	

	TỔNG
	33 GV + 4 DB
	36 + 4DB
	33GV+4 DB


Ghi chú:

· Buổi sáng thầy cô coi thi có mặt trước 7h00’
· Các đ/c: Lê Thị Huệ ,Nguyễn Thị Hồng Nhung; Vũ Thị Thu Huyền chuẩn bị đài và phụ trách phần nghe tiếng Anh của khối 10 và khối 11
· Các thầy cô dự bị mở máy ĐTchờ, BGH có thể điều động coi thi bổ sung khi cần thiết.
                                                                                          BAN GIÁM HIỆU
Trường THPT Dương Quảng Hàm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2020-2021
	STT
	GV COI THI  THỨ BA

 (05/01/2021)
	      Ghi chú
	 Ngữ văn
	Địa lý
	Vật lý

	1. 
	Nguyễn Văn Nam
	
	
	
	

	2. 
	Triệu Văn Hưng
	
	
	
	

	3. 
	Lương Thị Hòa
	
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	
	
	
	

	5. 
	Triệu Thị Dịu
	
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Chi
	
	
	
	

	7. 
	Nguyễn Văn Hải
	
	
	
	

	8. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	
	
	
	

	9. 
	Trần Huy Tuân
	
	
	
	

	10. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	

	11. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	
	
	
	

	12. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	13. 
	Nguyễn Văn Đăng
	
	
	
	

	14. 
	Lý Minh Hòa
	
	
	
	

	15. 
	Nguyễn Thị Nhi
	
	
	
	

	16. 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	
	
	
	

	17. 
	Ngô Minh Hà
	
	
	
	

	18. 
	Lê Thị Hiên
	
	
	
	

	19. 
	Chu Thị Thu Phương
	
	
	
	

	20. 
	Đặng Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	21. 
	Lê Thị Kiều Anh
	
	
	
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	
	
	
	

	23. 
	Cao Thị Ngọc Hà
	
	
	
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	

	25. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	
	
	
	

	26. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	
	
	
	

	28. 
	Nguyễn Thị Huệ
	
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Đức Thuận
	
	
	
	

	30. 
	Lê Thị Huệ
	
	
	
	

	31. 
	Lê Thị Tiệp
	
	
	
	

	32. 
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	
	

	33. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	
	
	

	34. 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	Dự bị
	
	
	

	35. 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	Dự bị
	
	
	

	36. 
	Nguyễn Thị Hường
	Dự bị
	
	
	

	37. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Dự bị
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Lưu ý: -Buổi sáng thầy cô coi thi có mặt tại phòng để họp hội đồng  7h00 
- Các thầy cô dự bị mở máy ĐTchờ, BGH có thể điều động coi thi bổ sung khi cần thiết.
Trường THPT Dương Quảng Hàm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2020-2021
	STT
	GV COI THI  THỨ TƯ
 (06/01/2021)
	      Ghi chú
	 Hóa
	Anh/GDCD
	GDCD/Anh

	1. 
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Thu Phương A
	
	
	
	

	3. 
	Đào Thị Phương Liên
	
	
	
	

	4. 
	Phan Thị Kim Ngân
	
	
	
	

	5. 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Văn Hải
	
	
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	
	
	
	

	8. 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	
	
	
	

	9. 
	Triệu Thị Dịu
	
	
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Chi
	
	
	
	

	11. 
	Nguyễn Thị Hường
	
	
	
	

	12. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	
	
	
	

	13. 
	Trần Huy Tuân
	
	
	
	

	14. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	

	15. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	
	
	
	

	16. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	17. 
	Nguyễn Văn Đăng
	
	
	
	

	18. 
	Lý Minh Hòa
	
	
	
	

	19. 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	
	
	
	

	20. 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	
	
	
	

	21. 
	Lê Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	22. 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	

	23. 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	
	
	
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	
	
	
	

	25. 
	Cao Thị Ngọc Hà
	
	
	
	

	26. 
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	

	27. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	
	
	
	

	28. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Huệ
	
	
	
	

	30. 
	Nguyễn Đức Thuận
	
	
	
	

	31. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	
	
	
	

	32. 
	Vũ Thị Thu Huyền
	Nghe T.Anh
	
	
	

	33. 
	Lê Thị Huệ
	Nghe T.Anh
	
	
	

	34. 
	Lê Thị Tiệp
	
	
	
	

	35. 
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	
	

	36. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	 Nghe T.Anh
	
	
	

	37. 
	Đặng Thị Thu Hiền
	Dự bị
	
	
	

	38. 
	Ngô Minh Hà
	Dự bị
	
	
	

	39. 
	Lê Thị Hiên
	Dự bị
	
	
	

	40. 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	Dự bị
	
	
	


*Lưu ý: -Buổi sáng thầy cô coi thi có mặt tại phòng để họp hội đồng  7h00 

- Các thầy cô dự bị mở máy ĐTchờ, BGH có thể điều động coi thi bổ sung khi cần thiết.
Trường THPT Dương Quảng Hàm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2020-2021
	STT
	GV COI THI  THỨ NĂM
 (07/01/2021)
	      Ghi chú
	 Toán 
	Sinh
	Lịch sử

	1. 
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	

	2. 
	Triệu Văn Hưng
	
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Văn Nam
	
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Thu Phương A
	
	
	
	

	5. 
	Đào Thị Phương Liên
	
	
	
	

	6. 
	Phan Thị Kim Ngân
	
	
	
	

	7. 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	

	8. 
	Lương Thị Hòa
	
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Văn Hải
	
	
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	
	
	
	

	11. 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	
	
	
	

	12. 
	Triệu Thị Dịu
	
	
	
	

	13. 
	Nguyễn Thị Chi
	
	
	
	

	14. 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	
	
	
	

	15. 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	
	
	
	

	16. 
	Lê Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	17. 
	Đặng Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Nhi
	
	
	
	

	19. 
	Ngô Minh Hà
	
	
	
	

	20. 
	Lê Thị Hiên
	
	
	
	

	21. 
	Chu Thị Thu Phương
	
	
	
	

	22. 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	

	23. 
	Lê Thị Kiều Anh
	
	
	
	

	24. 
	Cao Thị Ngọc Hà
	
	
	
	

	25. 
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	

	26. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	
	
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	
	
	

	28. 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Đức Thuận
	
	
	
	

	30. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	
	
	
	

	31. 
	Vũ Thị Thu Huyền
	
	
	
	

	32. 
	Lê Thị Huệ
	
	
	
	

	33. 
	Lê Thị Tiệp
	
	
	
	

	34. 
	Nguyễn Thị Huệ
	Dự bị
	
	
	

	35. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Dự bị
	
	
	

	36. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	Dự bị
	
	
	

	37. 
	Nguyễn Văn Hải
	Dự bị
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Lưu ý: -Buổi sáng 7h00 thầy cô coi thi có mặt tại phòng HĐ để họp
- Các thầy cô dự bị mở máy ĐTchờ, BGH có thể điều động coi thi bổ sung khi cần thiết.
